
1
Phước 

Đồng cũ

TĐ 24, tờ BĐ 07, 

TDP Phước Sơn
D.T.L

01/BB-VPHC

ngày 18/8/2025
1

1282/QĐ-XPVPHC

ngày 27/8/2025

9281/TTr-

KTHTĐT ngày 

22/7/2026

3269/QĐ-CCXP 

ngày 28/7/2026
            50.075.000 

2
Phước 

Đồng cũ

TĐ 221, tờ BĐ 28, 

TDP Phước Lộc
L.V.Đ

02/BB-VPHC

18/8/2025
1

1283/QĐ-XPVPHC

ngày 27/8/2025

9282/TTr-

KTHTĐT ngày 

22/7/2026

3313/QĐ-CCXP 

ngày 29/7/2026
            15.000.000 

3 Vĩnh Thái
TĐ 274, tờ BĐ 24, 

TDP Thái Thông 1
N.M.Đ

05/BB-VPHC

22/8/2025
1

1337/QĐ-XPVPHC

03/9/2025

9286/TTr-

KTHTĐT ngày 

22/7/2026

3270/QĐ-CCXP 

ngày 28/7/2026
              8.000.000 

4
Phước 

Đồng cũ

TĐ 309, tờ BĐ 17, 

TDP Phước Tân
N.T.K.M

07/BB-VPHC

25/8/2025
1

1359/QĐ-XPVPHC

05/9/2025

9284/TTr-

KTHTĐT ngày 

22/7/2026

3268/QĐ-CCXP 

ngày 28/7/2026, 

3298/QĐ-CCXP 

ngày 29/7/2026

            30.000.000 

5
Phước 

Đồng cũ

TĐ 613, tờ BĐ 09, 

TDP Phước Điền
P.T.V.A

14/BB-VPHC

03/9/2025
1

1523/QĐ-XPVPHC

12/9/2025

9283/TTr-

KTHTĐT ngày 

22/7/2026

3381/QĐ-CCXP 

ngày 03/8/2026
            32.460.000 

6
Vĩnh Thái 

cũ

Thửa đất số 160 

TBĐ 11 TDP Đất 

Lành

Không xác định 

cá nhân, tổ chức 

vi phạm

023/BB-VPHC

ngày 02/10/2025
1

1996/QĐ-KPHQ

ngày 17/10/2025
 Vắng chủ 

7
Vĩnh Thái 

cũ

Thửa đất số 280 

TBĐ 6 TDP Đất 

Lành

T.T.H.T
024/BB-VPHC

ngày 9/10/2025
1

1974/QĐ-XPVPHC

ngày 16/10/2025

9285/TTr-

KTHTĐT ngày 

22/7/2026

3312/QĐ-CCXP 

ngày 29/7/2026
            30.000.000 

8 Vĩnh Thái
TĐ 6 (1 phần), tờ BĐ 

11, TDP Vĩnh Xuân
KXĐ

27/BB-VPHC

12/11/2025
1

2637/QĐ-KPHQ

03/12/2025
 Vắng chủ 

9 Vĩnh Thái

TĐ 447 (1 phần), tờ 

BĐ 7, TDP Vĩnh 

Xuân

KXĐ
031/BB-VPHC

15/12/2025
1

2905/QĐ-KPHQ

25/12/2025

2460/KH-

UBND 

15/5/2026

 Vắng chủ 

XD trên 

đất Nhà 

nước QL

UBND PHƯỜNG NAM NHA TRANG

PHÒNG KINH TẾ, HẠ TẦNG 

VÀ ĐÔ THỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 Đã nộp phạt 

VPHC 

Đã 

tháo 

dỡ

Đã bổ 

sung 

GPXD

QĐ XPVPHC

Sai phép, 

không có 

giấy phép

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG HỢP VI PHẠM TRẬT TỰ XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG NAM NHA TRANG NĂM 2025-2026

QĐ 

ADBPKPHQ

Tờ Trình 

cưỡng chế
QĐ cưỡng chế

Kế hoạch 

cưỡng chế

 Chưa nộp phạt 

VPHC 

XD trên 

đất N. 

Nghiệp

ST

T
Địa Phương Địa điểm xây dựng Chủ đầu tư

Số biên bản vi 

phạm



XD trên 

đất Nhà 

nước QL

 Đã nộp phạt 

VPHC 

Đã 

tháo 

dỡ

Đã bổ 

sung 

GPXD

QĐ XPVPHC

Sai phép, 

không có 

giấy phép

QĐ 

ADBPKPHQ

Tờ Trình 

cưỡng chế
QĐ cưỡng chế

Kế hoạch 

cưỡng chế

 Chưa nộp phạt 

VPHC 

XD trên 

đất N. 

Nghiệp

ST

T
Địa Phương Địa điểm xây dựng Chủ đầu tư

Số biên bản vi 

phạm

10 Vĩnh Thái
TĐ 9 (1 phần), tờ BĐ 

45, TDP Vĩnh Xuân
KXĐ

032/BB-VPHC

23/12/2025
1

3100/QĐ-KPHQ

31/12/2025
 Vắng chủ 

11 Vĩnh Thái
TĐ 114, tờ BĐ 11, 

TDP Vĩnh Xuân
KXĐ

33/BB-VPHC

04/01/2026
1

43/QĐ-KPHQ

09/01/2026
 Vắng chủ 

12 Vĩnh Thái
TĐ 409, tờ BĐ 8, 

TDP Vĩnh Xuân
KXĐ

34/BB-VPHC

04/01/2026
1

42/QĐ-KPHQ

09/01/2026
 Vắng chủ 

13 Vĩnh Thái
TĐ 118, tờ BĐ 11, 

TDP Vĩnh Xuân
KXĐ

35/BB-VPHC

04/01/2026
1

116/QĐ-KPHQ

13/01/2026
 Vắng chủ 

14
Phước 

Đồng cũ

TĐ 73, tờ BĐ 02, 

TDP Thành Phát
P.T.L

37/BB-VPHC

12/01/2026
1

293/QĐ-XPHC

23/01/2026

7803/TTr-

KTHTĐT ngày 

23/6/2026

2954/QĐ-CCXP

02/7/2026
            25.000.000 

15 Vĩnh Thái

TĐ 193 (1 phần), tờ 

BĐ 10, TDP Vĩnh 

Xuân

KXĐ
038/BB-VPHC

15/01/2026
1

397/QĐ-KPHQ 

ngày

02/2/2026

 Vắng chủ 

16 Vĩnh Thái

TĐ 278 (1 phần), tờ 

BĐ 10, TDP Vĩnh 

Xuân

KXĐ
039/BB-VPHC

04/02/2026
1

685/QĐ-KPHQ 

ngày

14/2/2026

 Vắng chủ 

17 Vĩnh Thái

TĐ 121 (1 phần), tờ 

BĐ 10, TDP Vĩnh 

Xuân

KXĐ
040/BB-VPHC

10/02/2026
1

986/QĐ-KPHQ 

ngày

17/3/2026

 Vắng chủ 

18 Vĩnh Thái

TĐ 102 (1 phần), tờ 

BĐ 10, TDP Vĩnh 

Xuân

KXĐ
041/BB-VPHC

10/02/2026
1

985/QĐ-KPHQ 

ngày

17/3/2026

KH2460/KH

-UBND 

ngày 

15/5/2026

 Vắng chủ 

19 Phước Long

TĐ 525, tờ BĐ 125, 

hẻm 436 Lê Hồng 

Phong, 

TDP 2 Phước Thành

V.T.H
042/BB-VPHC

10/02/2026
1

684/QĐ-XPVPHC

14/2/2026

8068/TTr-

KTHTĐT ngày 

29/6/2026

2951/QĐ-CCXP

02/7/2026
              8.000.000 

20
Phước 

Đồng cũ

TĐ 221, tờ BĐ 261, 

TDP 7 Phước Lộc
N.V.H

43/BB-VPHC

26/02/2026
1

804/QĐ-XPHC

05/3/2026

8180/TTr-

KTHTĐT ngày 

30/6/2026

2999/QĐ-CCXP

06/7/2026

4480/KH-

UBND 

ngày 

28/7/2026

            8.000.000 

21 Vĩnh Thái

TĐ 278 (1 phần), tờ 

BĐ 10 (1996), TDP 

Vĩnh Xuân

KXĐ
044/BB-VPHC

03/3/2026
1

946/QĐ-KPHQ

12/3/2026
 Vắng chủ 



XD trên 

đất Nhà 

nước QL

 Đã nộp phạt 

VPHC 

Đã 

tháo 

dỡ

Đã bổ 

sung 

GPXD

QĐ XPVPHC

Sai phép, 

không có 

giấy phép

QĐ 

ADBPKPHQ

Tờ Trình 

cưỡng chế
QĐ cưỡng chế

Kế hoạch 

cưỡng chế

 Chưa nộp phạt 

VPHC 

XD trên 

đất N. 

Nghiệp

ST

T
Địa Phương Địa điểm xây dựng Chủ đầu tư

Số biên bản vi 

phạm

22 Vĩnh Thái

TĐ 447 (1 phần), tờ 

BĐ 07 (1996), TDP 

Vĩnh Xuân

KXĐ
045/BB-VPHC

03/3/2026
1

945/QĐ-KPHQ

12/3/2026
 Vắng chủ 

23
Phước 

Đồng cũ

TĐ 23, tờ BĐ 264, 

TDP Phước Hạ
H.V.B

48/BB-VPHC

09/3/2026
1

983/QĐ-XPHC

17/3/2026

7807/TTr-

KTHTĐT ngày 

23/6/2026

2995/QĐ-CCXP

06/7/2026
              8.000.000 

24
Phước 

Đồng cũ

TĐ 5, lô H khoảnh 2, 

tiểu khu 578, 

TDP Phước Hạ

N.V.L
49/BB-VPHC

09/3/2026
1

984/QĐ-XPHC

17/3/2026

7809/TTr-

KTHTĐT ngày 

23/6/2026

2958/QĐ-CCXP

ngày 06/7/2026
            30.000.000 

25
Phước 

Đồng cũ

Tờ BĐ số 02 ( BĐ 

lâm nghiệp), 

TDP Thành Phát

N.T.L
50/BB-VPHC

10/3/2026
1

982/QĐ-XPHC

17/3/2026

7806/TTr-

KTHTĐT ngày 

23/6/2026

3003/QĐ-CCXP

ngày 06/7/2026
            30.000.000 

26
Phước 

Đồng cũ

TĐ 47, tờ BĐ 41, 

TDP Phước Hạ
N.T

52/BB-VPHC

12/3/2026
1

1063/QĐ-XPHC

25/3/2026

8169/TTr-

KTHTĐT ngày 

30/6/2026

2992/QĐ-CCXP

06/7/2026
          30.000.000 

27
Phước 

Đồng cũ

TĐ 24, tờ BĐ 17, 

TDP Phước Tân
V.T.C

53/BB-VPHC

16/3/2026
1

1062/QĐ-XPHC

25/3/2026

8184/TTr-

KTHTĐT ngày 

30/6/2026

2997/QĐ-CCXP

06/7/2026
            30.000.000 

28
Phước 

Đồng cũ

TĐ 77, tờ BĐ 2 (BĐ 

lâm nghiệp), 

TDP Thành Phát

N.V.M
54/BB-VPHC

18/3/2026
1

1091/QĐ-XPHC

27/3/2026

8170/TTr-

KTHTĐT ngày 

30/6/2026

2985/QĐ-CCXP

06/7/2026
          30.000.000 

29
Phước 

Đồng cũ

TĐ 1414, tờ BĐ 64, 

TDP Phước Lợi
L.Đ.T

55/BB-VPHC

17/3/2026
1

1090/QĐ-XPHC

27/3/2026

8069/TTr-

KTHTĐT ngày 

29/6/2026

2950/QĐ-CCXP

02/7/2026
            30.000.000 

30 Phước Long

TĐ 1601, BĐ kiểm 

đếm hiện trạng sử 

dụng đất và nhà ờ, 

hẻm 404/17 Lê Hồng 

Phong, 

T.V.C
056/BB-VPHC

23/3/2026
1

1171/QĐ-XPVPHC

01/4/2026

8172/TTr-

KTHTĐT ngày 

30/6/2026

2990/QĐ-CCXP

06/7/2026
          15.000.000 

31
Phước 

Đồng cũ

TĐ 01, lô a, khoảnh 

7, tiểu khu 587, TDP 

Phước Hạ

V.T.L
57/BB-VPHC

24/3/2026
1

1170/QĐ-XPHC

01/4/2026

7810/TTr-

KTHTĐT ngày 

23/6/2026

2956/QĐ-CCXP

02/7/2026
            25.000.000 



XD trên 

đất Nhà 

nước QL

 Đã nộp phạt 

VPHC 

Đã 

tháo 

dỡ

Đã bổ 

sung 

GPXD

QĐ XPVPHC

Sai phép, 

không có 

giấy phép

QĐ 

ADBPKPHQ

Tờ Trình 

cưỡng chế
QĐ cưỡng chế

Kế hoạch 

cưỡng chế

 Chưa nộp phạt 

VPHC 

XD trên 

đất N. 

Nghiệp

ST

T
Địa Phương Địa điểm xây dựng Chủ đầu tư

Số biên bản vi 

phạm

32
Phước 

Đồng cũ

TĐ 117, tờ BĐ 17, 

TDP Phước Tân
N.Đ.P

58/BB-VPHC

26/3/2026
1

1238/QĐ-XPHC

03/4/2026

8182/TTr-

KTHTĐT ngày 

30/6/2026

2994/QĐ-CCXP

06/7/2026
          30.000.000 

33
Vĩnh 

Trường

TĐ 182, tờ BĐ 22, lô 

15 ô DC 11 khu TĐC 

Vĩnh Trường, 

TDP Phước Lợi

N.V.N
59/BB-VPHC

26/3/2026

tòa đang 

giải quyết
1

1237/QĐ-XPHC

03/4/2026
          45.000.000 

34
Phước 

Đồng cũ

TĐ 215, tờ BĐ 294, 

TDP Phước Trung
P.Q.K

60/BB-VPHC

02/4/2026
1

1330/QĐ-XPHC

10/4/2026
            35.000.000 

35
Phước 

Đồng cũ

Thửa đất số 170 /BB-

VPHC 220 TBĐ 36 

TDP Phước Hạ

P.V.S
061/BB-VPHC

ngày 03/4/2026
1

1372/QĐ-XPVPHC

ngày 14/4/2026

7808/TTr-

KTHTĐT ngày 

23/6/2026

2957/QĐ-CCXP

02/7/2026
            30.000.000 

36
Phước 

Đồng cũ

Thửa đất số 968 

TBĐ 22 TDP Phước 

Tân

N.T.H
062/BB-VPHC

ngày 03/4/2026
1

1332/QĐ-XPVPHC

ngày 10/4/2026

8181/TTr-

KTHTĐT ngày 

30/6/2026

2993/QĐ-CCXP

06/7/2026
          30.000.000 

37
Vĩnh Thái 

cũ

Thửa đất số 135 

TBĐ 11 TDP Đất 

Lành

Không xác định 

cá nhân, tổ chức 

vi phạm

063/BB-VPHC

ngày 03/4/2026
1

1402/QĐ-KPHQ

ngày 15/4/2026
 Vắng chủ 

38
Phước 

Đồng cũ

Thửa đất số 46 TBĐ 

46 TDP Phước Hạ
Đ.C.B

064/BB-VPHC

ngày 03/4/2026
1

1331/QĐ-XPVPHC

ngày 14/4/2026

7801/TTr-

KTHTĐT ngày 

23/6/2026

2678/QĐ-CCXP

ngày 26/6/2026
              8.000.000 

39
Phước 

Đồng cũ

Thửa đất số 14 TBĐ 

34 TDP Phước Hạ
P.T.D

065/BB-VPHC

ngày 03/4/2026
1

1374/QĐ-XPVPHC

ngày 14/4/2026

8178/TTr-

KTHTĐT ngày 

30/6/2026

2987/QĐ-CCXP

ngày 06/7/2026
          30.000.000 

40
Phước 

Đồng cũ

Thửa đất số 132 

TBĐ 260 TDP 7 

Phuoc Lộc

N.T.T.H
066/BB-VPHC

ngày 7/4/2026
1

1403/QĐ-KPHQ

ngày 14/5/2026

4480/KH-

UBND 

ngày 

28/7/2026

 buộc THBP 

khắc phục hậu 

quả 

41
Phước 

Đồng cũ

Thửa đất số 115 

TBĐ 03 TDP Phước 

Hạ

Không xác định 

cá nhân, tổ chức 

vi phạm

067/BB-VPHC

ngày 7/4/2026
1

1453/QĐ-KPHQ

ngày 17/4/2026
 Vắng chủ 



XD trên 

đất Nhà 

nước QL

 Đã nộp phạt 

VPHC 

Đã 

tháo 

dỡ

Đã bổ 

sung 

GPXD

QĐ XPVPHC

Sai phép, 

không có 

giấy phép

QĐ 

ADBPKPHQ

Tờ Trình 

cưỡng chế
QĐ cưỡng chế

Kế hoạch 

cưỡng chế

 Chưa nộp phạt 

VPHC 

XD trên 

đất N. 

Nghiệp

ST

T
Địa Phương Địa điểm xây dựng Chủ đầu tư

Số biên bản vi 

phạm

42
Phước 

Đồng cũ

Thửa đất số 427 

TBĐ 42 TDP Phước 

Hạ

N.Đ.N
068/BB-VPHC

ngày 8/4/2026
1

1455/QĐ-XPVPHC

ngày 17/4/2026

8183/TTr-

KTHTĐT ngày 

30/6/2026

2996/QĐ-CCXP

06/7/2026
            30.000.000 

43
Phước 

Đồng cũ

Thửa đất số 244 

TBĐ 269 TDP 

Phước Hạ

M.T.N.S
069/BB-VPHC

ngày 8/4/2026
1

1454/QĐ-XPVPHC

ngày 17/4/2026

7805 /TTr-

KTHTĐT ngày 

23/6/2026

2953/QĐ-CCXP

02/7/2026
            30.000.000 

44
Vĩnh Thái 

cũ

Thửa đất số 69 TBĐ 

45 TDP Vinh Xuân

Không xác định 

cá nhân, tổ chức 

vi phạm

072/BB-VPHC

ngày 14/4/2026
1

1530/QĐ-KPHQ

ngày 23/4/2026
 Vắng chủ 

45
Phước 

Đồng cũ

Thửa đất số 216 

TBĐ 36 TDP Phước 

Hạ

T.T.A.N
073/BB-VPHC

ngày 16/4/2026
1

1549/QĐ-XPVPHC

ngày 24/4/2026

8179/TTr-

KTHTĐT ngày 

30/6/2026

2998/QĐ-CCXP

ngày 06/7/2026
            30.000.000 

46
Phước 

Đồng cũ

Thửa đất số 184 

TBĐ 42 TDP Phước 

Hạ

T.T.C
074/BB-VPHC

ngày 16/4/2026
1

1550/QĐ-XPVPHC

ngày 24/4/2026

8176/TTr-

KTHTĐT ngày 

30/6/2026

2986/QĐ-CCXP

ngày 06/7/2026
            30.000.000 

47
Phước 

Đồng cũ

Thửa đất số 122 

TBĐ 21 TDP Phước 

Trung

T.Đ.Q.B
075/BB-VPHC

ngày 06/5/2026
1

2093/QĐ-XPVPHC

ngày 14/5/2026

3235/QĐ-CCXP

ngày 27/7/2026
            50.000.000 

48
Phước 

Đồng cũ

Thửa đất số 4 TBĐ 

279 TDP Phước Hạ
V.Đ.T

076/BB-VPHC

ngày 07/5/2026
1

2108/QĐ-XPVPHC

ngày 15/5/2026

8175/TTr-

KTHTĐT ngày 

30/6/2026

3011/QĐ-CCXP

06/7/2026
            50.000.000 

49
Phước 

Đồng cũ

Thửa đất số 221 (1 

phần) TBĐ 261 TDP 

Phước Lộc

Không xác định 

cá nhân, tổ chức 

vi phạm

077/BB-VPHC

ngày 12/5/2026 
1

2171/QĐ-KPHQ

ngày 20/5/2026

4480/KH-

UBND 

ngày 

28/7/2026

 Vắng chủ 

50
Phước 

Đồng cũ

Thửa đất số 221 (1 

phần) TBĐ 261 TDP 

Phước Lộc

Không xác định 

cá nhân, tổ chức 

vi phạm

078/BB-VPHC

ngày 12/5/2026
1

2172/QĐ-KPHQ

ngày 20/5/2026

4480/KH-

UBND 

ngày 

28/7/2026

 Vắng chủ 

51
Vĩnh Thái 

cũ
 TDP Vĩnh Xuân

Không xác định 

cá nhân, tổ chức 

vi phạm

079/BB-VPHC

ngày 14/5/2026
1  Vắng chủ 



XD trên 

đất Nhà 

nước QL

 Đã nộp phạt 

VPHC 

Đã 

tháo 

dỡ

Đã bổ 

sung 

GPXD

QĐ XPVPHC

Sai phép, 

không có 

giấy phép

QĐ 

ADBPKPHQ

Tờ Trình 

cưỡng chế
QĐ cưỡng chế

Kế hoạch 

cưỡng chế

 Chưa nộp phạt 

VPHC 

XD trên 

đất N. 

Nghiệp

ST

T
Địa Phương Địa điểm xây dựng Chủ đầu tư

Số biên bản vi 

phạm

52
Phước 

Đồng cũ
TDP Phước Lợi N.T.H

080/BB-VPHC

ngày 15/5/2026
1

2166/QĐ-XPVPHC

ngày 20/5/2026

8177/TTr-

KTHTĐT ngày 

30/6/2026

2988/QĐ-CCXP

06/7/2026, 

2952/QĐ-CCXP

02/7/2026

            30.000.000 

53
Phước 

Đồng cũ

Thửa đất số 184 (1 

phần) TBĐ 275 TDP 

Phước Hạ

D.N.A
081/BB-VPHC

ngày 18/5/2026
1

2245/QĐ-XPVPHC

ngày 26/5/2026

7802/TTr-

KTHTĐT ngày 

23/6/2026

2955/QĐ-CCXP

06/7/2026
            30.000.000 

54
Phước 

Đồng cũ

Thửa đất số 559 

TBĐ 3 TDP Phước 

Thượng

Không xác định 

cá nhân, tổ chức 

vi phạm

082/BB-VPHC

ngày 18/5/2026
1

2246/QĐ-KPHQ

ngày 26/5/2026

4488/QĐ-CCXP 

ngày 28/7/2026
 Vắng chủ 

55
Phước 

Đồng cũ

Thửa đất số 106 (1 

phần) TBĐ 35 TDP 

Phước Lợi

D.X.T
083/BB-VPHC

ngày 18/5/2026
1

2247/QĐ-XPVPHC

ngày 26/5/2026

8171/TTr-

KTHTĐT ngày 

30/6/2026

2991/QĐ-CCXP

06/7/2026

4479/KH-

UBND 

ngày 

28/7/2026

          30.000.000 

56
Phước 

Đồng cũ

Thửa đất số 106 (1 

phần) TBĐ 35 TDP 

Phước Lợi

N.T.M.D
085/BB-VPHC

ngày 19/5/2026
1

2358/QĐ-XPVPHC

ngày 26/5/2026

8173/TTr-

KTHTĐT ngày 

30/6/2026

2989/QĐ-CCXP

06/7/2026

4479/KH-

UBND 

ngày 

28/7/2026

            30.000.000 

57
Phước 

Đồng cũ

Thửa đất số 206 

TBĐ 260 TDP 7 

Phước Lộc

Không xác định 

cá nhân, tổ chức 

vi phạm

086/BB-VPHC

ngày 21/5/2026
1

2341/QĐ-KPHQ

ngày 03/6/2026
 Vắng chủ 

58
Phước 

Đồng cũ

Thửa đất số 106 

TBĐ 35(tờ mới 208) 

TDP 7 Phước Lợi

H.V.H
087/BB-VPHC

ngày 25/5/2026
1

2340/QĐ-XPVPHC

ngày 03/6/2026

8174/TTr-

KTHTĐT ngày 

30/6/2026

2984/QĐ-CCXP

06/7/2026

4479/KH-

UBND 

ngày 

28/7/2026

              8.000.000 

59
Phước 

Đồng cũ

Thửa đất số 837 

TBĐ 3 TDP Phước 

Thượng

Không xác định 

cá nhân, tổ chức 

vi phạm

088/BB-VPHC

ngày 25/5/2026
1

2342/QĐ-KPHQ

ngày 03/6/2026

4488/KH-

UBND 

ngày 

28/7/2026

 Vắng chủ 

60
Phước Hải 

cũ

Thửa đất số 45 TBĐ 

95 272/2 Lê Hồng 

Phong

V.T.T
089/BB-VPHC

ngày 26/5/2026
1 lưu hồ sơ  lưu hồ sơ 



XD trên 

đất Nhà 

nước QL

 Đã nộp phạt 

VPHC 

Đã 

tháo 

dỡ

Đã bổ 

sung 

GPXD

QĐ XPVPHC

Sai phép, 

không có 

giấy phép

QĐ 

ADBPKPHQ

Tờ Trình 

cưỡng chế
QĐ cưỡng chế

Kế hoạch 

cưỡng chế

 Chưa nộp phạt 

VPHC 

XD trên 

đất N. 

Nghiệp

ST

T
Địa Phương Địa điểm xây dựng Chủ đầu tư

Số biên bản vi 

phạm

61
Phước 

Đồng cũ
TDP Phước Tân N.T.H

090/BB-VPHC

ngày 27/5/2026
1

2358/QĐ-XPVPHC

ngày 03/6/2026
            25.000.000 

62
Phước 

Đồng cũ

Thửa đất số 60(1 

phần) TBĐ 28 TDP 

7 Phước Lộc

Không xác định 

cá nhân, tổ chức 

vi phạm

091/BB-VPHC

ngày 27/5/2026
1

2359/QĐ-KPHQ

ngày 03/6/2026
 Vắng chủ 

63
Phước Hải 

cũ

Lô đất số STH30.47- 

đường số 4- KĐTM 

Lê Hồng Phong I

Công ty TNHH 

KTXD.KL

094/BB-VPHC

ngày 05/6/2026
1

2422/QĐ-XPVPHC

ngày 11/6/2026
              4.000.000 

64
Phước Hải 

cũ

Thửa số 5, Lô b, 

khoảnh I, tiểu khu 

577, TDP Phước Sơn

T.V.D
095/BB-VPHC

ngày 08/6/2026
1

2536/QĐ-XPVPHC

ngày 18/6/2026
            8.000.000 

65
Phước 

Đồng cũ

Thửa đất số 429, 

TBĐ 22, TDP Phước 

Tân

N.T.L
096/BB-VPHC

ngày 08/6/2026
1

2515/QĐ-XPVPHC

ngày 16/6/2026
            8.000.000 

66
Phước 

Đồng cũ

Thửa đất số 92, TBĐ 

64, TDP Phước Hạ
L.V.T

097/BB-VPHC

ngày 11/6/2026
1

2537/QĐ-XPVPHC

ngày 18/6/2026
            30.000.000 

67
Phước Long 

cũ
Số 27 đường 4B T.T.T

099/BB-VPHC

ngày 17/6/2026
1

2945/QĐ-KPHQ

ngày 01/7/2026

 Khắc phục hậu 

quả 

68
Phước Long 

cũ

số 50 đường Phòng 

Không
T.V.D

100/BB-VPHC

ngày 18/6/2026
1

2946/QĐ-KPHQ

ngày 01/7/2026

 Khắc phục hậu 

quả 

69
Phước 

Đồng cũ

Thửa đất số 1417, 

TBĐ 64,TDP Phước 

Hạ

Đ.T.K
106/BB-VPHC

ngày 30/6/2026
1

3007/QĐ-XPVPHC

ngày 13/7/2026
          30.000.000 

70
Phước 

Đồng cũ

Thửa đất số 06, TBĐ 

51,TDP Phước Hạ
N.T.H

107/BB-VPHC

ngày 3/7/2026
1

3081/QĐ-KPHQ

ngày 13/7/2026

 Khắc phục hậu 

quả 



XD trên 

đất Nhà 

nước QL

 Đã nộp phạt 

VPHC 

Đã 

tháo 

dỡ

Đã bổ 

sung 

GPXD

QĐ XPVPHC

Sai phép, 

không có 

giấy phép

QĐ 

ADBPKPHQ

Tờ Trình 

cưỡng chế
QĐ cưỡng chế

Kế hoạch 

cưỡng chế

 Chưa nộp phạt 

VPHC 

XD trên 

đất N. 

Nghiệp

ST

T
Địa Phương Địa điểm xây dựng Chủ đầu tư

Số biên bản vi 

phạm

71
Phước Long 

cũ

Thửa đất số 319, 

TBĐ 24,TDP Phước 

Thành 2

N.V.H
108/BB-VPHC

ngày 8/7/2026
1

3125/QĐ-XPVPHC

ngày 16/7/2026
          35.000.000 

72
Phước 

Đồng cũ

Thửa đất số 41, TBĐ 

51, TDP Phước Hạ
T.T.T

109/BB-VPHC

ngày 14/7/2026
1

3165/QĐ-XPVPHC

ngày 21/7/2026
              8.000.000 

73
Phước 

Đồng cũ

Thửa đất số 106, 

TBĐ 35, TDP Phước 

Lợi

P.V.L
110/BB-VPHC

ngày 15/7/2026
1

3181/QĐ-XPVPHC

ngày 22/7/2026
          30.000.000 

74
Phước 

Đồng cũ

Thửa đất số 559 (1 

phần), TBĐ 3, TDP 

Phước Thượng

KXĐ
111/BB-VPHC

ngày 17/7/2026
1

UBND phường chưa 

ban hành QĐ
 Vắng chủ 

75
Phước 

Đồng cũ

Thửa đất số 658 (1 

phần), TBĐ 15, TDP 

Phước Thượng

T.V.Q
112/BB-VPHC

ngày 17/7/2026
1

3204/QĐ-XPVPHC

ngày 23/7/2026
              8.750.000 

76
Phước 

Đồng cũ
 TDP Phước Hạ H.T.M.H

113/BB-VPHC

ngày 20/7/2026
1

3272/QĐ-XPVPHC

ngày 28/7/2026
          30.000.000 

77
Phước 

Đồng cũ

Thửa đất số 146 (1 

phần), TBĐ 36, TDP 

Phước Hạ

H.T.X.T
114/BB-VPHC

ngày 20/7/2026
1

3203/QĐ-XPVPHC

ngày 23/7/2026
            50.000.000 

78
Phước 

Đồng cũ
 TDP Phước Trung N.T.M

115/BB-VPHC

ngày 21/7/2026
1

3271/QĐ-XPVPHC

ngày 28/7/2026
            45.000.000 

79
Phước 

Đồng cũ
 TDP Thành Phát N.T.T

116/BB-VPHC

ngày 22/7/2026
1

3362/QĐ-XPVPHC

ngày 30/7/2026
            30.000.000 

80
Phước 

Đồng cũ

Thửa đất số 315, 

TBĐ 23, TDP Phước 

Trung

N.V.B
117/BB-VPHC

ngày 28/7/2026
1

3399/QĐ-XPVPHC

ngày 04/8/2026
              8.000.000 



XD trên 

đất Nhà 

nước QL

 Đã nộp phạt 

VPHC 

Đã 

tháo 

dỡ

Đã bổ 

sung 

GPXD

QĐ XPVPHC

Sai phép, 

không có 

giấy phép

QĐ 

ADBPKPHQ

Tờ Trình 

cưỡng chế
QĐ cưỡng chế

Kế hoạch 

cưỡng chế

 Chưa nộp phạt 

VPHC 

XD trên 

đất N. 

Nghiệp

ST

T
Địa Phương Địa điểm xây dựng Chủ đầu tư

Số biên bản vi 

phạm

81
Phước 

Đồng cũ

44 Hòn Rớ, TDP 

Thành Đạt
T. ĐHNT

118/BB-VPHC

ngày 28/7/2026
1

UBND phường chưa 

ban hành QĐ
        300.000.000 

82
Phước 

Đồng cũ

Thửa đất số 837, 

TBĐ 3, TDP Phước 

Thượng

KXĐ
119/BB-VPHC

ngày 03/8/2026
1

UBND phường chưa 

ban hành QĐ
 Vắng chủ 

83
Phước 

Đồng cũ

Thửa đất số 105, 

TBĐ 294, TDP 

Phước Hạ

H.V.S
120/BB-VPHC

ngày 03/8/2026
1

3475/QĐ-XPVPHC

ngày 10/8/2026
          30.000.000 

84
Vĩnh Thái 

cũ
Vĩnh thái KXĐ

123/BB-VPHC

ngày 13/7/2026
1

UBND phường chưa 

ban hành QĐ
 Vắng chủ 

85
Vĩnh Thái 

cũ

Thửa đất số 1072, 

TBĐ 28, TDP Thái 

Thông 2

N.T.K.H
125/BB-VPHC

ngày 3/8/2026
1

3457/QĐ-XPVPHC

ngày 07/8/2026
          50.000.000 

86
Phước Long 

cũ

326/72A Lê Hồng 

Phong
N.V.Q

124/BB-VPHC

ngày 28/7/2026
1

3387/QĐ-XPVPHC

ngày 4/8/2026
            8.750.000 

87
Vĩnh Thái 

cũ

Thửa đất số 403, 

TBĐ 49, TDP Thủy 

Tú

V.H.N
126/BB-VPHC

ngày 05/8/2026
1

3664/QĐ-XPVPHC

ngày 13/8/2026
          70.000.000 

88
Phước 

Đồng cũ

Thửa đất số 1355, 

TBĐ 10, TDP Phước 

Tân

L.T.T
136/BB-VPHC

ngày 05/8/2026
1

3474/QĐ-XPVPHC

ngày 10/8/2026
            30.000.000 

89
Phước 

Đồng cũ
TDP Thành Phát N. T.T

137/BB-VPHC

ngày 05/8/2026
1  

3665/QĐ-XPVPHC

ngày 13/8/2026
            8.000.000 

90
Phước 

Đồng cũ

Thửa đất số 314, 

TBĐ 247, TDP 

Phước Hạ

N.T.T.N
031/BB-VPHC

ngày 10/8/2026
1

3596/QĐ-XPVPHC

ngày 12/8/2026
          30.000.000 

91
Phước 

Đồng cũ

Thửa đất số 191, 

TBĐ 35, TDP Phước 

Lợi

T. Q.D
032/BB-VPHC

ngày 14/8/2026
1

3736/QĐ-XPVPHC

ngày 22/8/2026
          30.000.000 

92
Phước 

Đồng cũ

Thửa đất số 206, 

TBĐ 32, TDP 7 

Phước Lộc

N. N.T
033/BB-VPHC

ngày 19/8/2026
1

3862/QĐ-XPVPHC

ngày 25/8/2026
          30.000.000 



XD trên 

đất Nhà 

nước QL

 Đã nộp phạt 

VPHC 

Đã 

tháo 

dỡ

Đã bổ 

sung 

GPXD

QĐ XPVPHC

Sai phép, 

không có 

giấy phép

QĐ 

ADBPKPHQ

Tờ Trình 

cưỡng chế
QĐ cưỡng chế

Kế hoạch 

cưỡng chế

 Chưa nộp phạt 

VPHC 

XD trên 

đất N. 

Nghiệp

ST

T
Địa Phương Địa điểm xây dựng Chủ đầu tư

Số biên bản vi 

phạm

93
Phước 

Đồng cũ

Thửa đất số 66 (1 

phần), TBĐ 280, 

TDP Phước Thượng

KXĐ
034/BB-VPHC

ngày 04/9/2026
1

4058/QĐ-KPHQ

ngày 14/9/2026
 Vắng chủ 

94
Phước 

Đồng cũ

Thửa đất số 102 (1 

phần), TBĐ 37, TDP 

Phước Hạ

P. H.M
035/BB-VPHC

ngày 04/9/2026
1

4057/QĐ-XPVPHC

ngày 14/9/2026
          30.000.000 

95
Phướng 

Long cũ

Thửa đất số 92, TBĐ 

74, 9/9 Phước Tường
Đ. N.H

036/BB-VPHC

ngày 09/9/2026
1

4124/QĐ-XPVPHC

ngày 16/9/2026
            35.000.000 

96
Vĩnh 

Trường cũ

Lô HHA- Khu Đô thị 

biển An Viên

Công ty CP ĐT 

TM K.L

104/BB-VPHC

ngày 10/9/2026
1

UBND phường chưa 

ban hành QĐ

Tổng cộng 96     1.016.285.000      975.750.000 


